	[bookmark: _Hlk101646061][bookmark: _Hlk101647341] SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
LỚP 11, Môn: Toán (Thời gian làm bài: 90 phút)



	Họ và tên học sinh:............................................................ SBD:........................
	   Mã đề: 111



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)



Câu 1: Cho  với . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4: Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi




[bookmark: _Hlk152941358]A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6: Cho dãy số  với . Ba số hạng đầu tiên của dãy số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy nào là dãy số bị chặn?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8: Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Ở một góc khuôn viên hình tam giác, bác An dự định trồng một vườn cây ăn trái gồm 20 hàng cây theo quy tắc như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi, số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn  cây so với hàng liền trước nó. Hỏi bác An cần chuẩn bị bao nhiêu cây để trồng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10: Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng  thỏa mãn : .




A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c22a]Câu 11: Cho cấp số nhân  có , . Tìm số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân đó.




[bookmark: c22b][bookmark: c22c][bookmark: c22d]A..	B. .	C. .	D. .




Câu 12: Cho cấp số nhân  có số hạng đầu , công bội . Hỏi  là số hạng thứ mấy?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13: Cho biết . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:  bằng




[bookmark: _Hlk153048721]A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 15: Cho dãy số  xác định bởi ,. Khi đó  bằng ..........

Câu 16: Tính  ta được kết quả bằng




[bookmark: _Hlk152941633]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Trong các giới hạn dưới đây, giới hạn nào là ?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18: Cho . Biết  trong đó  là những số nguyên dương và  tối giản. Giá trị của biểu thức  bằng




 A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19: Hàm số  gián đoạn tại điểm nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 20: Cho hàm số . Với giá trị nào của  thì hàm số đã cho liên tục trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 21: Cho hình chóp , biết  cắt  tại ,  cắt  tại . Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng nào sau đây ?




A. .	B. .	C. .	D. .

[image: ]Câu 22: Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây sai?


A.  và  cắt nhau.


B.  và  chéo nhau.


C.  song song với .


D.   và  chéo nhau.















Câu 23: Cho hình chóp  có đáy  là một tứ giác  không song song với . Gọi  là trung điểm của  là điểm nằm trên cạnh  sao cho  Giao điểm của  với  là điểm . Khi đó  cũng là giao điểm của   với đường thẳng nào sau đây?




A.  . 	B. . 	C. . 	D. . 






Câu 24: Cho tứ diện . Gọi  và  lần lượt là trọng tâm của tam giác  và . Đường thẳng song song với đường nào?




A.. 	B. . 	C.. 	D. .


Câu 25: Trong không gian, xét hai đường thẳng  phân biệt và mặt phẳng . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.






A. Nếu  song song với  và  nằm trong  thì  và  song song với nhau.




B. Nếu  song song với  thì trong  luôn có vô số đường thẳng song song với .






C. Nếu  song song với  và  cắt  thì  và  cắt nhau.





D. Nếu ,  cùng song song với  thì  và  song song với nhau.













Câu 26: Cho hình hộp  có tất cả các cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  là mặt phẳng đi qua  và song song với các đường thẳng  và . Giả sử cắt  tại , tỉ số  bằng .........
Câu 27: Hình chiếu song song của một hình vuông lên một mặt phẳng không thể là hình nào trong các hình sau?
A. Hình vuông.	B. Hình bình hành.	C. Hình thang.	D. Hình thoi.





[image: ]Câu 28: Cho hình chóp tứ giác  Gọi  lần lượt là trung điểm của và  (tham khảo hình bên). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


[image: ]Câu 30: Cho hình hộp . Mặt phẳng  song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?


A. .	B. .


C. .	D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1. 	Tính .


Bài 2.  	Cho   Tính .


Bài 3.  Cho hàm số  với  là tham số. 


Tìm   để hàm số đã cho liên tục tại .





Bài 4.  Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . 


a) Tìm giao tuyến  của và  .

b) Chứng minh .



[image: ]Bài 5.  Cho hình vuông  có cạnh bằng . Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành ba phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông  (Hình vẽ bên).








Từ hình vuông  lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông ,, ,., . Gọi  là diện tích của hình vuông . Tính . 





-----Hết-----


Mã đề: 111- Trang 2
	 SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
	KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
LỚP 11, Môn: Toán (Thời gian làm bài: 90 phút)



	Họ và tên học sinh:............................................................ SBD:........................
	   Mã đề: 112



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)



Câu 1: Cho  và . Giá trị của  bằng




A. .	 B. .	C. .	D. .
Câu 2: Trong các công thức dưới đây, công thức nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:  Tìm nghiệm của phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi




A. .	B. .  	C. .    	D. .


Câu 6: Cho dãy số , biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số là




A. .	B. 	C. 	D. .
Câu 7:   Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là dãy số bị chặn?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8:  Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Ở một góc khuôn viên hình tam giác, bác Bình dự định trồng một vườn cây ăn trái gồm 25 hàng cây theo quy tắc như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi, số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn  cây so với hàng liền trước nó. Hỏi bác Bình cần chuẩn bị bao nhiêu cây để trồng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10: Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng thỏa mãn : .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11: Cho cấp số nhân  có , . Tìm số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân đó.




A..	B. .	C. .	D. .




Câu 12: Cho cấp số nhân  có số hạng đầu ; công bội . Hỏi  là số hạng thứ mấy?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13: Cho biết . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14:  bằng




     A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 15: Cho dãy số  xác định bởi ,. Khi đó  bằng .........

Câu 16: Tính ta được kết quả bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Trong các giới hạn dưới đây, giới hạn nào là ?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18: Cho . Biết  trong đó  là những số nguyên dương và  tối giản. Giá trị của biểu thức  bằng




 A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19: Hàm số  gián đoạn tại điểm nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 20: Cho hàm số . Tìm giá trị của  để  hàm số đã cho liên tục trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 21: Cho hình chóp , biết  cắt  tại ,  cắt  tại . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .




A. .	B. .	C. .	D. .

[image: ]Câu 22: Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây sai?


A.  và   chéo nhau.


B.  và   chéo nhau.


C.  song song với  .


D.   cắt  .




 Câu 23:  Cho hình chóp  có đáy ABCD là một tứ giác (AB không song song với CD). Gọi M là trung điểm của SD, N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho Giao điểm của MN với (ABCD) là điểm K. Khi đó K cũng là giao điểm của MN với đường thẳng nào sau đây?
A. AC. 	B. AB. 	C. BC. 	D. BD. 






Câu 24: Cho tứ diện . Gọi và lần lượt là trọng tâm của tam giác  và . Đường thẳng song song với đường nào?




A. 	B. . 	C.. 	D.


 Câu 25:  Trong không gian, xét hai đường thẳng  phân biệt và mặt phẳng . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.





A. Nếu ,  cùng song song với  thì  và  song song với nhau.




B. Nếu  song song với  thì trong  luôn có vô số đường thẳng song song với .






C. Nếu  song song với  và  nằm trong  thì  và  song song với nhau.






D. Nếu  song song với  và  cắt  thì  và  cắt nhau.













Câu 26: Cho hình hộp  có tất cả các cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  là mặt phẳng đi qua  và song song với các đường thẳng  và . Giả sử  cắt  tại , tỉ số  bằng .........
Câu 27: Hình chiếu song song của một hình chữ nhật lên một mặt phẳng không thể là hình nào trong các hình sau?
A. Hình thang.	B. Hình bình hành.	  C. Hình vuông.	D. Hình thoi.





[image: ]Câu 28: Cho hình chóp tứ giác  Gọi  lần lượt là trung điểm của và  (tham khảo hình bên). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .	

Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


[image: ]Câu 30: Cho hình hộp . Mặt phẳng  song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?


A. .	B. .


C. .	D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1. Tính .


Bài 2. Cho   Tính .


Bài 3.  Cho hàm số  với  là tham số. 


Tìm   để hàm số đã cho liên tục tại .





Bài 4.  Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . 


a) Tìm giao tuyến của   và  

b) Chứng minh .



[image: ]Bài 5.  Cho hình vuông  có cạnh bằng . Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành ba phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông  (Hình vẽ bên).








Từ hình vuông  lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông ,, ,., . Gọi  là diện tích của hình vuông . Tính . 





-----Hết-----

Mã đề: 112- Trang 2
	[bookmark: name_management]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
[bookmark: name_school]TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: Toán 11 Thời gian: 90 phút.



I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) : Gồm 30 câu, Mỗi câu 0,2 điểm
	ĐỀ 111
	ĐỀ 112

	1.C
	2.A
	3.B
	4.A
	5.C
	1.B
	2.B
	3.D
	4.B
	5.D

	6.A
	7.A
	8.B
	9.C
	10.C
	6.D
	7.B
	8.A
	9.D
	10.B

	11.C
	12.C
	13.B
	14.D
	
15. 
	11.D
	12.B
	13.D
	14.B
	
15. 

	16.B
	17.C
	18. C
	19.D
	20.B
	16.D
	17.D
	18. D
	19.C
	20.A

	21.A
	22.A
	23.C
	24.D
	25.B
	21.B
	22.D
	23.D
	24.B
	25.B

	
26.  
	27.C
	28.D
	29.B
	30.D
	
26. 
	27.A
	28.D
	29.D
	30.B


[bookmark: Test]
II. Phần tự luận (4 điểm).
	                                   ĐỀ 111
	Điểm
	ĐỀ 112

	Bài 1 (0,5 điểm)
	
	

	
 a) 

      
	
0,25


0,25
	
a) 

    

	Bài 2 (0,5 điểm)
	
	

	
b) 


	
0,25

0,25
	

b) 

	Bài 3 (1,0 điểm)
	
	

	Ta có

+ 

+ 

 

+ Hàm số liên tục tại 


 

	
0,25

0,25


0,25


0,25
	Ta có

+ 

+ 



+ Hàm số liên tục tại 





	Bài 4 (1,5 điểm)
	
	

	Hình vẽ 0,25 điểm
[image: ]
	

0,25



	Hình vẽ 0,25 điểm
[image: ]

	a) 0,5 điểm
	
	

	

	
0,25

0,25
	


	b) 0,75 điểm
	
	

	
Do  lần lượt là trung điểm của


 nên  là đường trung bình của

Tam giác  ứng với cạnh 


. 

Mà (1)

Tương tự 

 (2).


Trong  ta có  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 
	

0,25



0,25


0,25
	





Do  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác  ứng với cạnh . 


Mà  .



Tương tự  ;  .


 Trong  ta có  (3)



Từ ,  và (3)  suy ra .

	Bài 5 (0,5 điểm)
	
	

	

Cạnh của hình vuông  là: .

.


Cạnh của hình vuông  là: .

 . ...


Cạnh của hình vuông  là: .

 .



Vậy dãy số  là một cấp số nhân lùi vô hạn có  và công bội .




	








0,25









0,25




	

Cạnh của hình vuông  là: .

.


Cạnh của hình vuông  là: .

 . ...


Cạnh của hình vuông  là: .

 .



Vậy dãy số  là một cấp số nhân lùi vô hạn có  và công bội .






--------------------
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